
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Phúc Lợi, ngày 05 tháng 12 năm 2022 

         Kính gửi: Ban tổ chức sân chơi “Trạng Nguyên Toàn tài” 

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA SÂN CHƠI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI 

VÒNG CHUNG KẾT QUỐC GIA 

Năm học: 2022 – 2023 

Phòng thi: 1- Phòng Tin học- Khu nhà E         Ngày thi: 05/12/2022           Khối thi: 1 

STT Họ và tên thí sinh SBD Lớp Điểm thi Chữ kí 

thí sinh 

Ghi chú 

1 Nghiêm Thanh Hương  11680174 1A2    

2 Ms. Thủy 12604370 1A4    

3 Trần Thanh Bảo Minh 11404634 1A1    

4 Phùng Hạnh Nhi 12041806 1A2    

5 Nguyễn Khánh Linh 12025478 1A4    

6 Bùi băng Băng 11639392 1A2    

7 Lê Ocean 12146488 1A1    

8 Lê Trúc Linh 12652135 1A1    

9 Nguyễn Biên Cương 12600461 1A3    

10 Trần Phương Uyên 12605293 1A1    

11 Đỗ Anh Khôi 12633806 1A1    

12 Ngô Bảo Anh 11426467 1A1    

14 Lê Xuân Tùng  12014844 1A2    

15 Lưu Quốc Khánh 12651837 1A1    

16 Trần Quang Hưng 11431487 1A1    

17 Lê Đăng Khôi 12051932 1A4    

18 Hà Thái Cường 11428528 1A1    

19 Nguyễn Khánh An 11583284 1A3    

20 Phùng Quang Dũng 11812337 1A3    

21 Phạm Bảo Hân 11618978 1A3    

22 Dương Phúc Khánh 12090074 1A6    

23 Chu Hương Giang 12601662 1A3    

24 Lê Khánh Chi 11467591 1A1    

Danh sách gồm có: 24 thí sinh 

Họ và tên Giám thị 1: ……………………… Số điện thoại: ……………Chữ kí: …….. 

Họ và tên Giám thị 2: ……………………… Số điện thoại: ……………Chữ kí: …….. 

ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG 
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DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA SÂN CHƠI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI 

VÒNG CHUNG KẾT QUỐC GIA 

Năm học: 2022 – 2023 

Phòng thi: 1- Phòng Tin học- Khu nhà E         Ngày thi: 05/12/2022           Khối thi: 2 

STT Họ và tên thí sinh SBD Lớp Điểm thi Chữ kí 

thí sinh 

Ghi chú 

1 Tạ Linh Đan 10752884 2A2    

2 Nguyễn Thanh Trà 11755289 2A2    

3 Phạm Nhật Anh 10509439 2A2    

4 Phạm Lê Hương Giang 10612215 1A1    

5 Phạm Minh Châu 10649480 1A1    

6 Hoàng Quang Anh 10647378 2A1    

7 Nguyễn Nhật Nam 10769508 1A1    

8 Nguyễn Kim Thu Thảo 11263683 2A1    

9 Vũ Thu An 10648743 2A3    

10 Nguyễn Hà MY 11240654 2A1    

11 Đặng Đình Tùng 11628958 2A1    

12 Nguyễn Ngọc Bảo Sơn 11259916 2A1    

13 Tạ Gia Linh 10652358 1A3    

14 HOÀNG CHI ANH 10652258 1A1    

15 Trần Anh Thơ 11398925 2A1    

16 NGÔ ĐẠI PHONG 10656270 1A2    

17 Nguyễn Minh Anh 10654013 2A1    

18 Nguyễn Tiến Nam 10636312 2A2    

19 Bùi Kim Ngân 11275367 2A1    

Danh sách gồm có: 19 thí sinh 

Họ và tên Giám thị 1: ……………………… Số điện thoại: ……………Chữ kí: …….. 

Họ và tên Giám thị 2: ……………………… Số điện thoại: ……………Chữ kí: …….. 

ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG 

 

 

 

 



PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Phúc Lợi, ngày 05 tháng 12 năm 2022 
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DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA SÂN CHƠI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI 

VÒNG CHUNG KẾT QUỐC GIA 

Năm học: 2022 – 2023 

Phòng thi: 1- Phòng Tin học- Khu nhà E         Ngày thi: 05/12/2022           Khối thi: 3 

STT Họ và tên thí sinh SBD Lớp Điểm thi Chữ kí 

thí sinh 

Ghi chú 

1 Nguyễn Kim Anh 12626318 3A1    

2 Nguyễn Hoàng Khánh Chi 10586488 3A1    

3 Lê Tiến Công 9658740 3A5    

4 Phạm An Nguyên 12468782 3A1    

5 Vũ Ngọc Diệp  10590837 3A1    

6 Phạm Minh Khôi 10639609 3A2    

7 Trần Minh Hòa 10670175 3A2    

8 Phạm Khánh An 10605998 3A1    

9 Trương Tùng Lâm 12602715 3A7    

10 Nguyễn Lê Minh 10911347 3A2    

11 Nguyễn Tấn Lộc 11368325 3A2    

12 Lê Anh Thư 10675889 3A2    

13 Vũ Anh Quân 11423788 3A1    

14 Ngô Gia Định 10604762 3A1    

15 VŨ MỸ HÀ 11333149 3A2    

16 Bùi Khánh An 12337928 3A3    

17 Trịnh Quỳnh Chi 12468961 3A1    

18 Nguyễn Vũ Thảo Hiếu  10597760 3A2    

19 Nguyễn Minh Ngọc 10633220 2A6    

20 Vũ Minh Trí 10751065 3A2    

21 Nguyễn Duy Nam Sơn 12332307 3A3    

22 Tăng Ngọc Lâm 10602505 3A5    

23 Đỗ Gia Hưng 12468798 3A1    

24 Nguyễn Bảo Trâm 12332428 3A3    

25 Nguyễn Vũ Thuận Hòa 10598028 3A2    

26 Nguyễn Bảo An 11813440 3A3    

27 Lê Minh Châu 11591315 3A4    

28 Trịnh Phú Vinh 10590221 3A1    

29 Nguyễn Thùy Trâm 12332459 3A3    

30 Hoàng Ngọc Linh 12330547 3A3    



31 Nguyễn Anh Quân 12332221 3A3    

32 Trần Ngọc Bảo 10752721 3A2    

33 Hoàng Phương Thảo 10531676 3A2    

34 Tran Khoi Nguyen 11682511 3A1    

35 Nguyễn Ngọc Diệp 12330245 3A3    

Danh sách gồm có: 35 thí sinh 

Họ và tên Giám thị 1: ……………………… Số điện thoại:………………Chữ kí:…….. 

Họ và tên Giám thị 2: ……………………… Số điện thoại:………………Chữ kí:…….. 

ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG 
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TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Phúc Lợi, ngày 05 tháng 12 năm 2022 

         Kính gửi: Ban tổ chức sân chơi “Trạng Nguyên Toàn tài” 

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA SÂN CHƠI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI 

VÒNG CHUNG KẾT QUỐC GIA 

Năm học: 2022 – 2023 

Phòng thi: 1- Phòng Tin học- Khu nhà E         Ngày thi: 05/12/2022           Khối thi: 4 

STT Họ và tên thí sinh SBD Lớp Điểm 

thi 

Chữ kí 

thí sinh 

Ghi chú 

1 Đinh Quốc Hưng 11684066 4A1    

2 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 12575102 4A1    

3 Nguyễn Hoàng Bảo Châu 11659294 4A2    

4 Nguyễn Duy Bảo 11659220 4A2    

5 Tạ Kiều Anh 12335722 4A2    

6 Nguyễn Duy Tùng 12200641 4A2    

7 Nguyễn Bảo Trâm 11682881 4A2    

8 Kiều An Phúc 11659716 4A2    

9 Nguyễn Thị Minh Phương  10747477 4A1    

10 Đinh Gia Linh 12592107 4A1    

11 Đỗ Nam Phong 10612643 4A3    

12 Thân Gia Bảo 12265747 4A3    

13 Dương Minh Anh 11658994 4A2    

14 Trần Vân Khánh 11659445 4A2    

15 Nguyễn Hà Linh 11659501 4A2    

16 Phạm Minh Tùng 11742915 4A2    

17 Trần Minh Phúc Trường 11746854 4A2    

18 Dương Gia Bình 10776846 4A1    

19 Nguyễn Dương Bảo Khanh 11659393 4A2    

20 Trần An Quỳnh Trang 11947741 4A1    

21 Chu Thanh Vân 11313757 4A1    

22 Chu Kim Huệ 11634766 4A1    

23 Nguyễn Gia Bảo 12315424 4A3    

24 Nguyễn Đức Anh 11745228 4A2    

25 Đỗ Tiến Thành 11659892 4A2    

26 Bùi Lê Quỳnh Chi 11743537 4A2    

27 Nguyễn Thuỷ Tiên 11743133 4A2    

28 Nguyễn Xuân Cương 11892466 4A1    

29 Đỗ Quang Trung 11714373 4A2    

30 Phạm Tiến Đạt 10760015 4A1    



31 Nghiêm Thế Kiên 10693680 4A2    

32 Nguyễn Tuấn Hưng 11745841 4A2    

Danh sách gồm có: 32 thí sinh 

Họ và tên Giám thị 1: ……………………… Số điện thoại:………………Chữ kí:…….. 

Họ và tên Giám thị 2: ……………………… Số điện thoại:………………Chữ kí:…….. 

ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG 
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TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Phúc Lợi, ngày 05 tháng 12 năm 2022 

         Kính gửi: Ban tổ chức sân chơi “Trạng Nguyên Toàn tài” 

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA SÂN CHƠI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI 

VÒNG CHUNG KẾT QUỐC GIA 

Năm học: 2022 – 2023 

Phòng thi: 1- Phòng Tin học- Khu nhà E         Ngày thi: 05/12/2022           Khối thi: 5 

STT Họ và tên thí sinh SBD Lớp Điểm thi Chữ kí 

thí sinh 

Ghi chú 

1 Ngô kiên cường 10337905 5A2    

2 Lê Tiến Minh 5A3 11543632 5A3    

3 Đinh Ánh Dương 10138790 5A1    

4 Đỗ Nguyễn Bảo Trâm 11614534 5A2    

5 Nguyễn Bình Minh 11422055 5A2    

6 Mai Hà Anh 11419886 5A2    

7 Vũ Ngọc Diệp 11602163 5A2    

8 Đào Đăng Khôi 12609353 5A5    

9 trần thanh bảo nam 12299101 5A2    

10 Trần Thị Hà Linh 10583630 5A5    

11 Đỗ Xuân Phong 11416388 5A2    

12 Nguyễn Lan Phương 10289749 5A1    

13 Lê Trung Kiên 11569007 5A2    

14 Phạm Ngọc Minh 11415054 5A2    

15 Phạm Trọng Việt Anh 11578435 5A2    

16 Đinh Mỹ Vân 10537119 5A3    

17 Chu An Bình 11600736 5A2    

18 Hoàng Minh Quân 11414162 5A2    

19 Nguyễn Trịnh Bảo Nam 10795343 5A1    

20 Nguyễn Đức Thanh 11452508 5A2    

21 Lê Thành Nam 11676984 5A1    

22 Nguyễn Quang Minh 12630825 5A2    

Danh sách gồm có: 22 thí sinh 

Họ và tên Giám thị 1: ……………………… Số điện thoại:………………Chữ kí:…….. 

Họ và tên Giám thị 2: ……………………… Số điện thoại:………………Chữ kí:…….. 

ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG 

 


